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A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT. 

I. Vị trí và cấu hình electron nguyên tử 

Nitơ ở ô thứ 7, chu kì 2, nhóm VA. 

Cấu hình electron: 1s
2
2s

2
2p

3
 

Liên kết trong phân tử nitơ là liên kết cộng hóa 

trị không phân cực. 

Công thức cấu tạo: N ≡N  

II.Tính chất vật lí 

Ở điều kiện thường, nitơ là chất khí, không 

màu, không mùi, ít tan trong nước 

Khí nitơ không duy trì sự cháy và sự hô hấp. 

III. Tính chất hóa học 

Ở nhiệt độ thường, nitơ khá trơ về mặt hóa học 

do liên kết ba trong phân tử rất bền. 

Dãy số oxi hóa của nitơ: -3, 0, +1, +2, +3, +4, 

+5. 

Trong phản ứng hóa học, nitơ thể hiện tính 

khử hoặc tính oxi hóa. 

1. Tác dụng với kim loại hoạt động hoặc hiđro 

         3Mg  + N2 
0t Mg3N2. 

         3 H2  + N2 
to, xt, p

 2NH3 

Nitơ thể hiện tính oxi hóa 

2. Tác dụng với oxi 

        O2  + N2

3000oC

 2NO (không màu) 

        2NO +  O2   →  2NO2 (nâu đỏ)  

Nitơ thể hiện tính khử. 

IV.Ứng dụng 

Trong công nghiệp, nitơ dùng sản xuất phân 

đạm, axit nitric. 

Nitơ lỏng dùng để bảo quản máu và các mẫu 

vật sinh học. 

V. Điều chế 

1.Trong công nghiệp 

Nitơ được sản xuất bằng phương pháp chưng 

cất phân đoạn không khí lỏng. 

2.Trong phòng thí nghiệm 

 NH4NO2 
0t  N2↑ + 2 H2O 

 NH4Cl + NaNO2 
0t  N2↑ + NaCl + 2H2O 

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Vị trí của nguyên tử Nitơ trong bảng tuần hoàn  

A. Chu kì 2,nhóm VA.  B. Chu kì 2,nhóm IVA. 

C. Chu kì 3,nhóm VA.  D. Chu kì 2,nhóm VIA. 

Câu 2. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nitơ ? 

A. 2s
2
2p

1
. B. 2s

2
2p

3
. C. 3s

2
3p

3
. D. 2p

5
. 

Câu 3. Cặp công thức của Liti nitrua và nhôm nitrua là: 

A. LiN3 và Al3N B. Li3N và AlN C. Li2N3 và Al2N3 D. Li3N2 và Al3N2 

Câu 4. Các số oxi hoá có thể có của nitơ là ? 

A. –3; +3; +5.  B. –3; +3; +5; 0.  

C. +3; +5; 0.  D. –3; 0; +1; +3; +5. 

Câu 5. Cho phương trình hóa học sau:N2 + 3H2 
to, xt, p

2 NH3.Nitơ thể hiện tính chất hóa 

học nào sau đây? 

A. Tính khử.  B. Tính khử. 

C. Tính khử và tính oxi hóa. D. Tính axit. 

Câu 6. Dãy chất nào sau đây trong đó nitơ có số oxi hóa tăng dần? 

A.NH3,N2,N2O,N2O5   B. NH4Cl,N2O5,HNO3,NO 

C. NO,NO2,N2O3,HNO3  D. NH4Cl,N2O,NO2,HNO3 

Câu 7. Chất nào tác dụng với N2 ở nhiệt độ thường 

A. Mg B. O2 C. Na D. Li 

Câu 8. Phản ứng nào xảy ra khi trên bầu trời có chớp sét 

Bài 7: NITƠ 
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A. N2 + O2  2NO  B. N2 + 3H2  2NH3 

C. 2NO + O2  2NO2  D. 2NO2 + H2O  2HNO3 + 
2

1
O2 

Câu 9. Phản ứng hóa học nào sau đây nitơ thể hiện tính khử? 

A. N2 + 3H2  2NH3  B. N2 + O2  2NO 

C. N2 + 6Li  2Li3N  D. N2 + 3MgMg3N2 

Câu 10. Chất nào sau đây làm quỳ tím ẩm hóa xanh? 

A. NH3. B. NO2 C. CO2 D. NH3. 

Câu 11. Trong những nhận xét dưới đây nhận xét nào là không đúng? 

A. Nguyên tử nitơ có 2 lớp electron và lớp ngoài cùng có 3 lớp electron  

B. Số hiệu của nguyên tử nitơ bằng 7 

C. 3 electron ở phân lớp 2p của nguyên tử nitơ có thể tạo được 3 liên kết cộng hóa trị với các 

nguyên tử khác 

D. Cấu hình electron của nguyên tử nitơ là 1s
2
2s

2
2p

3
 và nitơ là nguyên tố p 

Câu 12. Trong những nhận xét dưới đây nhận xét nào là đúng? 

A. Nitơ không duy trì sự hô hấp và nitơ là một khí độc 

B. Vì có liên kết 3 nên phân tử nitơ rất bền và ở nhiệt độ thường nitơ khá trơ về mặt hóa học 

C. Khi tác dụng với kim loại hoạt động,nitơ thể hiện tính khử 

D. Số Oxi hóa của nitơ trong các hợp chất và ion AlN,N2O4,NH4
+
,NO3

-
,NO2

-
,lần lượt là -

3,+4,-3,+5,+3. 

Câu 13. Khí nitơ tương đối trơ ở nhiệt độ thường là do: 

A. Nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ. 

B. Nguyên tử nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm nitơ. 

C. Trong phân tử N2,mỗi nguyên tử nitơ còn một cặp electron chưa tham gia liên kết . 

D. Trong phân tử N2 có liên kết 3 rất bền. 

Câu 14. Trong công nghiệp,người ta thường điều chế N2 từ 

A. NH4NO2. B. HNO3. C. không khí. D. NH4NO3. 

Câu 15. Cho các phản ứng sau:N2 + O2   2NO và N2 + 3H2   2NH3.Trong hai phản ứng 

trên thì nitơ 

A. chỉ thể hiện tính oxi hóa. B. chỉ thể hiện tính khử. 

C. thể hiện tính khử và tính oxi hóa. D. không thể hiện tính khử và tính oxi hóa. 

Câu 16. Hiệu suất của phản ứng giữa N2 và H2 tạo thành NH3 bị giảm nếu 

A. Giảm áp suất,tăng nhiệt độ. B. Giảm áp suất,giảm nhiệt độ. 

C. Tăng áp suất,tăng nhiệt độ. D. Tăng áp suất,giảm nhiệt độ. 

Câu 17. Câu nào sau đây đúng khi nói về tính chất vật lí của nitơ? 

A. Là chất khí không màu,không mùi và rất ít tan. 

B. Là chất khí nặng hơn không khí,tan nhiều trong nước. 

C. Là chất khí không màu có mùi khai và xốc. 

D. Là chất khí màu nâu đỏ,mùi xốc. 

Câu 18. Cho các phát biểu sau: 

1)Tính oxi hóa là tính chất hóa học chủ yếu của nitơ là tính oxi hóa. 

2)Nitơ lỏng được dùng để bảo quản máu trong y học. 

3)Trong tự nhiên,nito chỉ tồn tại dạng hợp chất. 

4)Trong công nghiệp,nitơ được sản xuất bằng phương pháp chưng cất phân đoạn không khí 

lỏng. 

5)Nhiệt phân muối amoni nitrat thu được khí nitơ. 

Số phát biểu đúng là 

A. 2  B. 3 C. 4 D. 5 

Câu 19. Phải dùng bao nhiêu lít khí nitơ và bao nhiêu lít khí Hidro để điều chế 17 gam NH3? 

Biết rằng hiệu suất chuyển hóa thành amoniac là 25%.Các thể tích khí đo được ở đktc. 

A. 44,8 lít N2 và 134,4 lít H2 C. 22,4 lít N2 và 67,2 lít H2 
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B. 22,4 lít N2 và 134,4 lít H2 D. 44,8 lít N2 và 67,2 lít H2 

Câu 20. Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8.Đun nóng X một thời gian 

trong bình kín (có bột Fe làm xúc tác),thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2.Hiệu 

suất của phản ứng tổng hợp NH3 là: 

A. 50%. B. 40%. C. 25%. D. 36%. 

 
 

 


